KHẤU TRỪ GIA CÁNH TRONG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI.
Thuế thu nhập cá nhân đã ngày càng thể hiện rõ vai trò của nó trong nền kinh tế của các quốc gia và khẳng định những ưu thế của nó. Thuế thu nhập cá nhân đã và đang được thực thi khá thành công ở nhiều nước, không chỉ các nước phát triển mà cả ở những nước đang phát triển, và thực tiễn đó cung cấp những bài học kinh nghiệm quý cho việc xây dựng thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.
Áp dụng thuế suất quy định từ đồng thu nhập đầu tiên tuy khá phức tạp trong việc theo dõi và quản lý nhưng chính việc quy định các suất miễn thu lại có ý nghĩa lớn trong bảo đảm an sinh xã hội cho người thọ thuế, việc góp phần giải quyết chính sách xã hội, đảm bảo công bằng và bình đẳng giữa các thành viên trong xã hội.

Bảng 1: So sánh mức khởi điểm chịu thuế của một số quốc gia trên thế giới
	Nước
	Số bậc
thuế
	Thu nhập chịu thuế suất thấp nhất (USD/năm)
	Thu nhập chịu thuế suất cao nhất (USD/năm)
	Thuế suất thấp nhất (%)
	Thuế suất cao nhất (%)

	Việt Nam 
	5
	Trên 3,750 
	Trên 30,341 
	10 
	40 

	Trung Quốc 
	9
	Đến 1,534 
	Trên 18,759 
	5 
	45 

	Hồng Kông 
	4
	Đến 4,488 
	Trên 13,462 
	2 
	17 

	Inđônêxia 
	5
	Đến 2,509 
	Trên 20,072 
	5 
	35 

	Thái Lan 
	5
	Đến 1,150 
	Trên 42,049 
	5 
	37 


                                                                                       (Nguồn: Tạp chí thuế Nhà nước) 
So với một số quốc gia ở khu vực Châu Á và Đông Nam Á, mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam khá cao 3.750 USD/năm và thuế suất thấp nhất cũng khá cao 10%. Hồng Kông là nước có mức thu nhập khởi điểm chịu thuế tương đối cao trong khu vực Châu Á nhưng lại là nước có mức thuế suất thấp (2%). 

Khấu trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập của người nộp thuế. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến khấu trừ gia cảnh. Mỗi nhân tố đều có thể ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực tới khấu trừ gia cảnh này tùy theo tính chất và trạng thái của nhân tố đó. 

+ Yếu tố chủ quan 

Quan điểm của Nhà nước ở các nước có ảnh hưởng trước hết tới các chính sách thuế thu nhập cá nhân, sau đó là tới quá trình thực hiện và các công việc khác thuộc phạm vi quản lý sắc thuế này. Nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong bộ máy nhà nước là phải tìm cách hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực cũng như phát huy những ảnh hưởng tích cực nhằm hoàn thiện chính sách khấu trừ gia cảnh. 
+ Yếu tố khách quan 

Tình hình kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động trực tiếp đến kinh tế của các nước, làm cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và đời sống nhân dân. 

Singapore 

Singapore khấu trừ gia cảnh cho những trường hợp như phải nuôi dưỡng bố mẹ, học thêm để nâng cao kiến thức chuyên môn, mua bảo hiểm nhân thọ hoặc phải nuôi ba con trở lên. Suất miễn thu chung cho mỗi cá nhân là 3.000 đô la Singapore, cho vợ là 2.000 đô la Singapore, cho 3 con đầu mỗi con 1.000 đô la Singapore, con bị tàn tật là 3.500 đô la Singapore, con đi học nước ngoài là 2.000 đô la Singapore. Phụ nữ dưới 28 tuổi sinh con thứ 2 sau ngày 11/01/1990 suất miễn trừ cao nhất là 20.000 đô la Singapore.

Singapore là nước có tỷ lệ nộp thuế thấp nhất, có hệ thống thuế thu nhập cá nhân tương đối hoàn thiện. Mọi công dân trong diện nộp thuế đều phải kê khai thu nhập với cơ quan thuế trước ngày 15 tháng 4 hàng năm như ở Mỹ, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân của Singapore từ 0% đến 22%, bao gồm: thu nhập kiếm được tại Singapore và thu nhập nước ngoài gửi về cho công dân Singapore. Thu nhập phải nộp thuế bao gồm tiền lương, cổ tức và lợi tức. Trong đó, tiền lương bao gồm tiền công, hoa hồng, phụ cấp kỳ nghỉ…Thu nhập nước ngoài chuyển đến cho người không thường trú tại Singapore không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Philippines 

Từ năm 1986-1992, theo Luật Cộng Hòa số 7497 áp dụng từ năm 1992, các loại được khấu trừ gia cảnh được áp dụng như sau: độc thân là 9.000 Peso, đứng đầu gia đình là 12.000 Peso, đã kết hôn 18.000 Peso, nếu kê khai riêng và cả hai làm việc thì được trừ 18.000 Peso, khấu trừ bổ sung theo đối tượng phụ thuộc (đến 4 người) là 5.000 Peso, quá 4 người thì được khấu trừ 1.000 Peso, khấu trừ gia cảnh bổ sung đặc biệt 4.000 Peso khi tổng thu nhập không vượt quá 20.000 Peso.

Pháp 

Mỗi nước sử dụng đơn vị tính thuế khác nhau song chủ yếu chỉ bao hàm : hộ gia đình hay cá nhân. Ở Pháp, khi áp dụng đơn vị tính thuế là hộ gia đình, trong hộ gia đình cần phân biệt rõ người nộp thuế và người nuôi dưỡng. Người nộp thuế là các cá nhân độc thân hoặc hộ gia đình chưa có con nhưng có thu nhập, người nuôi dưỡng là các con chưa đến tuổi thành niên, người tàn tật… Khi tính thuế theo hộ gia đình còn phải qui đổi từng thành viên trong hộ gia đình thành các suất thuế. Ở Pháp, quy định: Người độc thân 1 suất, một cặp vợ chồng chưa có con: 2 suất, con thứ nhất (dưới 18 tuổi): 0,5 suất, con thứ hai (dưới 18 tuổi): 0,5 suất, từ con thứ 3 (dưới 18 tuổi): 1 suất/mỗi con.

Mỹ 

Thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập còn lại sau khi đã khấu trừ. Thu nhập được định nghĩa theo nghĩa rộng. Hầu hết các chi phí kinh doanh được khấu trừ. Cá nhân cũng có thể được khấu trừ một khoản trợ cấp cá nhân (được miễn) và chắc chắn tiêu dùng cho cá nhân, bao gồm cả lãi suất thế chấp nhà, thuế nhà nước, đóng góp cho từ thiện, và một chi tiêu khác. Đối với năm 2009, việc khấu trừ tiêu chuẩn là 5,700 đô la Mỹ cho các cá nhân duy nhất, 11,000 đô la Mỹ cho một cặp vợ chồng và 8,350 đô la Mỹ cho một chủ hộ. Một số khoản khấu trừ có thể bị giới hạn. Có nhiều loại khấu trừ thuế, và một số loại khấu trừ có thể vượt quá mức thuế.

Bảng 2: Bảng so sánh giữa khấu trừ thuế và miễn thuế theo Bruce và Rosen
	
	Bruce
	Rosen

	Khấu trừ


	Một số khoản chi tiêu nhất định mà những người trả thuế có thể trừ đi từ tổng thu nhập đã được điều chỉnh của họ trong quá trình tính toán thu nhập bị đánh thuế của họ. 
	Những chi phí nhất định mà có thể được trừ đi từ tổng thu nhập đã được điều chỉnh trong quá trình tính toán thu nhập bị đánh thuế. 

	Miễn thuế


	Một khoản thu nhập không phụ thuộc vào thuế thu nhập cá nhân. 


	Khi tính toán thu nhập bị đánh thuế, mỗi khoản ở mỗi gia đình có thể được trừ đi từ tổng thu nhập đã được điều chỉnh. 


     





   (Nguồn: Thống kê thuế liên bang Mỹ, 2009)
Bảng 3: Khấu trừ thuế tại Mỹ

        Bước 1

                            Bước 2


                 Bước 3

CỘNG


Thu nhập từ tất cả các nguồn chịu thuế: 


- Lương 


- Lợi tức 


- Tiền cho thuê 


- Cổ tức 


- Lợi tức kinh doanh 


- Lời trên vốn hiện thực 


- Trợ cấp thất nghiệp 


- … 





TRỪ


Một số khoản chi phí kinh doanh nhất định








TỔNG THU NHẬP ĐIỀU CHỈNH





TRỪ


Các khoản miễn thuế





TRỪ


Các khoản được khấu trừ theo khoản mục: 


- Đóng góp từ thiện 


- Chi phí y tế nhât định 


- Thuế thu nhập của tiểu bang 


- Thuế bất động sản 


- Các khoản trả lãi nhất định hoặc các khoản được khấu trừ theo tiêu chuẩn





THU NHẬP CHỊU THUẾ





ÁP DỤNG





Biểu thuế suất





TRỪ


Các khoản giảm thuế





SỐ THUẾ PHẢI NỘP








